
STT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh

1 1110949 Đinh Hoàng Minh Thành  27/07/1993 Vũng Tàu

2 B1204904 Đoàn Dương Việt Bình  23/05/1994 Tiền Giang

3 B1204915 Phan Lê Thanh Được  17/11/1993 Đồng Tháp

4 B1204953 Huỳnh Chí Quốc  28/02/1993 Cần Thơ

5 B1305951 Phan Vũ Ca  10/01/1993 Rạch Giá - Kiên Giang

6 B1305952 Trương Tình Ca  23/04/1995 Vị Thanh - Cần Thơ

7 B1305956 Tô Phú Cường  08/02/1995 Đà Lạt - Lâm Đồng

8 B1305963 Nguyễn Huỳnh Trung Dũng  06/01/1995 Vĩnh Long - Vĩnh Long

9 B1305964 Nguyễn Văn Đảm  17/08/1994 Ô Môn - Cần Thơ

10 B1305967 Trần Phát Đạt  22/07/1995 Ô Môn - Cần Thơ

11 B1305970 Trần Công Định  26/11/1995 Vị Thanh - Cần Thơ

12 B1305976 Nguyễn Minh Hạt  27/12/1995 Cai Lậy - Tiền Giang

13 B1305979 Chung Khánh Hòa  21/12/1995 Châu Thành - Sóc Trăng

14 B1305988 Nguyễn Nhất Khang  18/11/1995 Trà Ôn - Vĩnh Long

15 B1305991 Huỳnh Duy Khánh  12/11/1995 Vũng Liêm - Vĩnh Long

16 B1306002 Võ Trang Tấn Lợi  08/06/1995 Thốt Nốt, Cần Thơ

17 B1306009 Nguyễn Hoàng Nam  16/01/1995 Cần Thơ

18 B1306019 Nguyễn Thị Huỳnh Như  07/01/1995 N Tháp Mười, Đồng Tháp

19 B1306023 Lê Hoàng Phúc  15/07/1995 Cần Thơ

20 B1306029 Nguyễn Hoàng Tâm  21/07/1995 Châu Thành, Tiền Giang

21 B1306034 Trần Minh Thanh  11/10/1995 Ô Môn, Cần Thơ

22 B1306038 Nguyễn Thị Phương Thảo  15/08/1995 N Cần Thơ

23 B1306041 Phạm Hữu Thắng  17/10/1995 Bình Minh, Vĩnh Long

24 B1306051 Lê Chí Tính  19/05/1995 Đông Hải, Bạc Liêu

25 B1306058 Hồ Nhựt Trường  21/04/1994 Tam Bình, Vĩnh Long

26 B1306059 Lê Nhật Trường  25/05/1994 Rạch Giá, Kiên Giang

27 B1306062 Phan Chí Tưởng  28/03/1995 Đông Hải, Bạc Liêu

28 B1305945 Trần Thế Bảo  08/10/1995 Thốt Nốt - Cần Thơ

29 B1305946 Ông Hoài Bảo  01/04/1995 Sóc Trăng

30 B1305953 Quách Văn Chiến  23/06/1994 Cần Thơ

31 B1305955 Nguyễn Văn Cường  14/05/1993 Thốt Nốt - Cần Thơ

32 B1305961 Trần Văn Duy  22/12/1994 U Minh - Cà Mau

33 B1305993 Âu Minh Khoa  30/11/1995

34 B1305995 Huỳnh Tấn Kiệt  14/02/1995 Trà Vinh - Trà Vinh

35 B1306004 Phạm Văn Mẫu  10/08/1989 Thới Bình, Cà Mau

36 B1306006 Trịnh Hoàng Minh  24/05/1995 Sóc Trăng

37 B1306016 Nguyễn Minh Nhật  05/09/1995 Tân Hiệp, Kiên Giang

38 B1306021 Lê Kim Phát  24/06/1995 Hồ Chí Minh

39 B1306027 Phạm Trung Sơn  19/04/1995 Trần Văn Thời, Cà Mau

40 B1306032 Nguyễn Hoàng Thanh  06/06/1994 Thốt Nốt, Cần Thơ

41 B1306045 Đỗ Chí Thịnh  10/10/1993 Phú Tân,Cà Mau

42 B1306053 Nguyễn Phước Toàn  19/04/1995 Lai Vung, Đồng Tháp

43 B1306057 Nguyễn Tuấn Trí  12/04/1995 An Giang

44 B1204975 Lý Văn Tính  24/08/1994 Vĩnh Long

45 B1305980 Phan Thị Kim Hồng  04/03/1995 N Càn Thơ

46 B1306030 Phan Thanh Tâm  15/06/1995 Cần Thơ

47 B1408401 Lê Trường Của  01/01/1994 Thốt Nốt - Cần Thơ

48 B1408420 Nguyễn Hoài Linh  23/05/1996 Long Mỹ - Cần Thơ

49 B1408434 Phạm Văn Thái  27/12/1996 Lấp Vò - Đồng Tháp

50 B1408441 Trần Thị Diễm Trinh  06/03/1996 N Ô Môn - Càn Thơ

51 B1408444 Triệu Đức Trung  24/04/1996 Long Phú - Sóc Trăng
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52 B1408451 Nguyễn Thanh Vy  16/06/1996 N Ninh Kiều -Cần Thơ

53 B1408468 Văn Duy Khang  04/03/1996 BV Đa Khoa- Cần Thơ

54 B1408493 Bùi Minh Thương  28/05/1995 Lai Vung - Đồng Tháp

55 B1411608 Trương Thị Huỳnh Như  10/04/1996 N Ô Môn, Cần Thơ

56 B1411631 Trương Chí Cường  30/04/1996 Cờ Đỏ, Cần Thơ

57 B1411642 Đoàn Trung Kiên  08/07/1996 Mỹ Tú, Sóc Trăng

58 B1306020 Lê Minh Nhựt  20/12/1995 Ô Môn, Cần Thơ
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